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Bài 39, 42, 43, 45, 47, hs tự đọc sgk 

Bài 40:  Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

I/Đa dạng của bò sát:

- Lớp bò sát rất đa dạng, số loài lớn, chia làm 4 bộ

- Có lối sống và môi trường sống phong phú

II/ Các loài khủng long

1. Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long:

- Bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 230 hoặc 283 triệu năm

- Tổ tiên bò sát là lưỡng cư cổ

- Thời kỳ phồn thịnh nhất của bò sát là thời đại khủng long do điều kiện sống thuận lợi, chưa có kẻ thù

2. Sự diệt vong của khủng long:

- Cách đây khoảng 65 triệu năm khủng long bị diệt vong do:

+ Cạnh tranh với chim và thú

+ Do ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai

III/ Đặc điểm chung của bò sát
Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn đời sống ở cạn

+ Da khô, có vảy sừng

+ Chi yếu có vuốt sắc

+ Phổi có nhiều vách ngăn

+ Tim có vách hụt, máu pha đi nuôi cơ thể

+ Thụ tinh trong trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàng

+ Là động vật biến nhiệt

IV/ Vai trò của bò sát

- ích lợi:

+ Có ích cho nông nghiệp: ví dụ diệt sâu bọ, chuột 

+ Có giá trị thực phẩm: Ba ba, rùa 

+ Làm dược phẩm: rắn, trăn 

+ Sản phẩm mỹ nghệ: vảy đồi mồi, da cá sấu

- Tác hại: Gây độc cho người: rắn

LỚP CHIM
Bài 41:   Chim bồ câu

I/ đời sống và sự sinh sản của chim bồ câu

- Đời sống:

+ Sống trên cây, bay giỏi

+ Tập tính làm tổ

+ Là động vật hằng nhiệt

- Sinh sản:

+ Thụ tinh trong

+ Trứng có nhiều noãn hoàng, có vỏ đá vôi

+ Có hiện tượng ấp trứng, nuôi con bằng sữa diều

II/ cấu tạo ngoài và di chuyển

1/ Cấu tạo ngoài:

	Đặc điểm cấu tạo ngoài
	ý nghĩa thích nghi

	Thân: Hình thoi

Chi trước: Cánh chim

Chi sau: 3 ngón trước, 1 ngón sau

Lông ống: có các sợi lông làm thành phiến mỏng

Lông tơ: Có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp

Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm, không có răng

Cổ: Dài, khớp đầu với thân
	- Giảm  sức cản không khí khi bay

- Quạt gió (động lực của sự bay) cản không khí khi hạ cánh

- Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh

- Làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên một diện tích rộng

- Giữ nhiệt làm cơ thể nhẹ

- Làm đầu chim nhẹ

- Phát huy tác dụng của giác quan, bắt mồi, rỉa lông


2/ Chim có hai kiểu bay

- Bay lượn

- Bay vỗ cánh

Bài 44:    Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

I/ sự đa dạng  của các nhóm chim

- Lớp chim rất đa dạng: số loài nhiều, chia làm 3 nhóm

+ Chim chạy

+ Chim bơi

+ Chim bay

- Lối sống và môi trường sống phong phú

II/ Đặc  điểm chung của lớp chim

- Mình có lông vũ bao phủ

- Chi trước biến đổi thành cánh

- Mỏ có sừng

- Phổi có mang ống khí, có túi khí tham gia hô hấp

- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể

- Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ

- Là động vật hằng nhiệt

III/ Vai trò của chim

- Lợi ích:

+ ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm

+ Cung cấp thực phẩm

+ Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh

+ Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch

+ Giúp phán tán cây rừng

- Có hại:

+ Ăn hạt, quả, cá ...

+ Là động vật trung gian truyền bệnh.
LỚP THÚ (LỚP CÓ VÚ)
Bài 46: THỎ
 
I. ĐỜI SỐNG:
   - Thỏ sống đào hang, lẩn trốn kẻ thù bằng cách nhảy cả 2 chân sau.
   - Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm, kiếm ăn về chiều.
   - Thỏ là động vật hằng nhiệt.
   - Thụ tinh trong.
   - Thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ.
   - Có nhau thai nên gọi là hiện tượng thai sinh.
   - Con non yếu, được nuôi bằng sữa mẹ.
II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN
2. Di chuyển: 
Thỏ di chuyển bằng cách nhảy đồng thời hai chân sau.
1. Cấu tạo ngoài:
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